
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 
 

TUẦN 30: KHỐI 3 
 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ HAI) 

 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 30 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2: 

    •  Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua (trang 98, 99) - Trả lời câu hỏi.  

•  Một mái nhà chung (trang 100, 101) - Trả lời câu hỏi.  

  

Chính tả: 

Chép từ khó vào vở rèn, sau đó chép bài  vào vở Chính tả 

• Bài Liên hợp quốc (trang 100 ) có các từ khó sau: tổ chức, tập hợp, phát 

triển, lãnh thổ. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

• Bài Một mái nhà chung ( Nhớ viết 3 khổ thơ đầu) (trang 100,101) có các từ 

khó sau: lá biếc, rập rình, nghiêng, giàn gấc đỏ. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

 

  



BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ BA) 

 

1. Đặt tính rồi tính:  

45732 + 36194            64827 - 2819            1719 x 4           3052 : 5 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

 

2. Tìm x: 

 2107 : x = 7                                                     1640 : x = 8 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

3. Một trại nuôi ong sản xuất được 23560 lít mật ong và đã bán được 

21800 lít mật ong. Hỏi trại nuôi ong đó còn lại bao nhiêu lít mật ong? 

               Giải 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ TƯ) 

Bài 1: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?” bằng cách gạch chân vào 

các từ ngữ trong các câu sau:  

a) Voi uống nước bằng vòi. 

b) Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính. 

c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình. 

 

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới trong mỗi câu sau: 

a, Những ngôi nhà được làm bằng tranh tre. 

 

..................................................................................................................................... 

 

b, Mẹ ru con bằng những điệu hát ru. 

 

..................................................................................................................................... 

 

c, Nhân dân thế giới giữ gìn hoà bình bằng tình đoàn kết hữu nghị. 

 

..................................................................................................................................... 

 

Bài 3: Điền tiếp vào chỗ trống bộ phận câu chỉ phương tiện trong mỗi câu sau: 

 

a, Chúng em quét nhà bằng.................................................................. 

b, Chủ nhật tuần trước, lớp em đi thăm Bến nhà Rồng bằng............… 

c, Loài chim làm tổ bằng..................................................................... 

 

Bài 4: Điền dấu hai chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn sau: 

 

a, Học sinh trường em đã làm nhiều việc tốt để hưởng ứng tuần lễ bảo vệ môi trường 

làm vệ sinh trường lớp, trồng cây ở vườn trường,diệt bọ gậy ở bể nước chung. 

 

b, Gia đình em gồm có bốn thành viên bố mẹ em và em gái. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ NĂM) 

1. Một miếng bìa hình chữ nhật có nửa chu vi là: 2dm 4cm, chiều dài là 15cm. Tính 

diện tích miếng bìa đó. 

Giải 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................... ….. 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................... ….. 

2. Tìm x: 

a) 78542 – x = 9765                                             b) 14854 – x = 10479 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

c) x + 4367 = 18654                                          d) 21084 + x = 42759 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Một trại chăn nuôi có 28415 con gà mái và gà trống. Hỏi sau khi người ta bán đi 

12154 con gà mái và 9475 con gà trống thì trại chăn nuôi đó còn lại bao nhiêu con 

gà? 

Giải: 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

4 . Viết các số 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 20 bằng chữ số La Mã  

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 



 

 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH  KHỐI 3 

(THỨ SÁU) 
 

UNIT 10: YOU’RE SLEEPING 

LESSON 3-4 

 

A. BÀI HỌC 
 

I. NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng 

1. wash the car: rửa xe ô tô 

2. brush my hair: chải tóc của tôi 

3. take photos: chụp hình 

4. June: tháng sáu 

5. flute: cây sáo 

6. tube: ống 

7. cube: hình khối 

II. GRAMMAR:  

     What are you doing? 

➔ I’m washing the car. 

 

What’s she doing? 

➔ She’s brushing her hair. 

 

What’s he doing? 

➔ He’s taking photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI TẬP 

 
I. Order the letters  

 

 

 

 

 

 

__________          ___________                  _____________            _____________ 

 

    

II. Look and write. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1/ He’s eating. (eat) 

2/ She’s __________. (drink) 

3/ He’s ___________ photos. (take) 

4/They’re ___________. (talk) 

5. She’s _____________. (sing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  
(THỨ BA) 

 

 

1. Đặt tính rồi tính:  

 

45732 + 36194           64827 - 12819            1719 x 4           3052 : 5  

     81926                         52008                        6876             610 (dư 2) 

 

2. Tìm x: 

 2107 : x = 7                                                     1640 : x = 8  

            x= 2107: 7                                                       x= 1640:8 

            x =301                                                             x=205                                                   

 

3. Một trại nuôi ong sản xuất được 23560 lít mật ong và đã bán được 

21800 lít mật ong. Hỏi trại nuôi ong đó còn lại bao nhiêu lít mật ong? 

Giải  

Trại nuôi ong đó còn lại số lít mật ong là:  

23560 -21800 = 1760 (l mật ong) 

 Đáp số: 1760 lít mật ong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
(THỨ TƯ) 

 

 
Bài 1:  

a) Voi uống nước bằng vòi. 

b) Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính. 

c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình. 

 

Bài 2:  

a, Những ngôi nhà được làm bằng gì? 

 

 

b, Mẹ ru con bằng gì? 

 

 

c, Nhân dân thế giới giữ gìn hoà bình bằng gì? 

 

 

Bài 3:  

 

a, Chúng em quét nhà bằng chổi. 

b, Chủ nhật tuần trước, lớp em đi thăm Bến nhà Rồng bằng xe buýt. 

c, Loài chim làm tổ bằng lá cây. 

 

Bài 4:  

 

a, Học sinh trường em đã làm nhiều việc tốt để hưởng ứng tuần lễ bảo vệ môi trường 

: làm vệ sinh trường lớp, trồng cây ở vườn trường,diệt bọ gậy ở bể nước chung. 

 

b, Gia đình em gồm có bốn thành viên : bố mẹ em và em gái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 
      (THỨ NĂM) 

 

 

1.                             Bài giải: 

Ta có: 2dm4cm = 24cm . 

Chiều rộng miếng bìa đó là: 

24 -15 =9 (cm) 

 Diện tích miếng bìa đó: 

15 x 9 =135 ( cm2) 

Đáp số: 135  cm2 

2. Tìm x: 

a) 78542 - x = 9765 

                 x = 78542 - 9765 

                 x = 68777 

c) x + 4367 = 18654 

                x = 18654 - 4367 

                x = 14287 

b) 14854 - x = 10479 

                  x = 14854 - 10479 

                  x = 4375 

d) 21084 + x = 42759 

                   x = 42759 - 21084 

                   x = 21675 

3.      Bài giải: 

Trại chăn nuôi bán được số con gà là: 

12154 + 9475 = 21629 (con gà) 

Trại chăn nuôi đó còn lại số con gà là: 

28415 - 21629 = 6786 (con gà) 

Đáp số: 6786 con gà. 

 4 . Viết các số 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 20 bằng chữ số La Mã  

IV; V; VI; VIII; IX; X; XII; XX 
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ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH  

TUẦN 30 KHỐI 3 

(THỨ SÁU) 

 
I. Order the letters 

1. June 

2. flute 

3. cube 

4. tube 

 

II. Look and write. 

 2. drinking 

3. taking 

4. talking 

5. singing 

 

 

 

 


